
STT Đơn vị
Kế hoạch vốn giai đoạn 

2021-2025

Kế hoạch vốn năm 

2022 (Bao gồm cả kế 

hoạch năm 2021 

chuyển sang năm 

2022)

Ghi chú

I TỔNG CỘNG 14,755                      12,428.0 

1 UBND xã Ia H'Lốp 2,704                           1,881 

2 UBND xã Dun 3,031                           3,031 

3 UBND xã Kông Htok 2,704                           1,200 

4 UBND xã Ia Ko 4,010                           4,010 

5 UBND xã Ayun 2,306                           2,306 

Biểu 01

KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

(Kèm theo Tờ trình số 211/TTr-UBND ngày 17/8/2022 của UBND huyện)

ĐVT: Triệu đồng



Hệ số 

phân bổ 

theo xã

Hệ số 

ưu tiên

Hệ số 

phân bổ 

theo xã

Hệ số 

ưu tiên

I TỔNG CỘNG 14        20.5          17.3      15.5          17.0          15.0      14.0            13.0            13.0            13.0      39,092.0 

1 UBND xã AlBă          1.0            1.0        1.0            1.0            1.0        1.0              1.0              1.0              1.0           2,704 

2 UBND xã Ia Blang          1.0            1.0        1.0            1.0            1.0        1.0              1.0              1.0              1.0           2,704 

3 UBND xã Ia Glai          1.0            1.0        1.0            1.0            1.0        1.0              1.0              1.0              1.0           2,704 

4 UBND xã Ia H'Lốp          1.0            1.0        1.0            1.0            1.0        1.0              1.0              1.0              1.0           2,704 

5 UBND xã IaPal          1.0            1.0        1.0            1.0            1.0        1.0              1.0              1.0              1.0           2,704 

6 UBND xã Dun          1.5            1.0        1.5            1.5            1.0        1.5              1.0              1.0              1.0           3,031 

7 UBND xã Chư Pơng          1.0            1.0        1.0            1.0            1.0        1.0              1.0              1.0              1.0           2,704 

8 UBND xã Bờ Ngoong          1.0            1.0        1.0            1.0            1.0        1.0              1.0              1.0              1.0           2,704 

9 UBND xã Ia Tiêm          1.0            1.0        1.0            1.0            1.0        1.0              1.0              1.0              1.0           2,704 

10 UBND xã BarMaih          1.0            1.0        1.0            1.0            1.0        1.0              1.0              1.0              1.0           2,704 

11 UBND xã Kông Htok          1.0            1.0        1.0            1.0            1.0        1.0              1.0              1.0              1.0           2,704 

12 UBND xã H'Bông          1.0            1.0        1.0            1.0            1.0        1.0              1.0              1.0              1.0           2,704 

13 UBND xã Ia Ko          2.0            1.3        1.5            4.5            3.0        1.5              1.0              1.0              1.0           4,010 

14 UBND xã Ayun          6.0            4.0        1.5           2,306 
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KẾ HOẠCH VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021-2025 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

ĐVT: Triệu đồng
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Kế hoạch 
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